	PHÒNG GD&ĐT 
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)


Câu 1 (3 điểm).

a) Truyện “Lợn cưới, áo mới ” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Hãy nêu khái niệm của thể loại truyện dân gian ấy?

b) Kể tên các truyện đã học thuộc thể loại truyện dân gian em vừa xác định?

c) Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 4 câu) nêu nội dung và nghệ thuật chính của truyện “Lợn cưới, áo mới ”.

Câu 2 (2 điểm).

a) Nêu khái niệm cụm danh từ?

b) Tìm các cụm danh từ có trong đoạn văn sau:

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ.

                              (SGK Ngữ Văn 6, tập 1, trang 100)

c) Vẽ và điền vào mô hình cụm danh từ các cụm danh từ em vừa xác định được ở phần b.

Câu 3 (5 điểm).
 Dựa vào truyện cổ tích Thạch Sanh, em hãy đóng vai Thạch Sanh kể lại chiến công thứ nhất của chàng.  
------------------HẾT-------------------

Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………....….……

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2………………....………

	PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2014-2015

MÔN: NGỮ VĂN 6

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)


	Câu
	Phần
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	Câu 1 (3 điểm)
	a
	* Truyện “ Lợn cưới, áo mới” thuộc thể loại truyện cười 
	0,5


	
	
	* Khái niệm: `Truyện cười là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.
	0,5


	
	b
	b. Các truyện cười đã học: Treo biển, Lợn cưới áo mới.
	0,5

	
	c
	* Yêu cầu về kĩ năng : Viết đúng hình thức một đoạn văn; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả.
	0,25

	
	
	* Yêu cầu về nội dung : HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần làm nổi bật các nội dung sau :
- Về nghệ thuật :

Truyện đã xây dựng được nghệ thuật gây cười bằng cách đưa ra những tình huống truyện gây cười bất ngờ từ thấp đến cao để kết thúc ở đỉnh điểm làm tiếng cười bật ra, đầy ý nghĩa.

- Về nội dung : Truyện « Lợn cưới, áo mới » chế giễu, phê phán những người có tính hay khoe của, một tính xấu khá phổ biến trong xã hội.
	0,5

0,75

	Câu 2 
(2 điểm)

	a
	- Khái niệm cụm danh từ : Là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
	0,5

	
	b
	- Các  cụm danh từ có trong đoạn văn:
một con ếch;  một giếng nọ; vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ

(Xác định đúng mỗi cụm danh từ được 0,25 điểm)
	0,75

	
	c
	- Vẽ và điền vào mô hình cụm danh từ:(điền đúng mỗi cụm danh từ vào mô hình được 0,25 điểm)
Phần trước
Phần trung tâm
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s2
một
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	0,75

	Câu 3
(5 điểm)

	
	a) Yêu cầu về kĩ năng:
- Thể loại: văn tự sự (kể chuyện sáng tạo)
- Đối tượng kể: Một sự việc chính trong truyện “Thạch Sanh”

- Bài làm có ba phần : Mở bài, thân bài, kết bài 

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi diễn đạt, chính tả. 

- Ngôi kể: thứ nhất, xưng “tôi” (nhập vai Thạch Sanh)
	1



	
	
	b. Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có thể kể theo nhiều cách song cần đảm bảo được các sự việc chính sau:

* Mở bài: 0,5 điểm
- Thạch Sanh tự giới thiệu về mình.

- Giới thiệu hoàn cảnh gặp gỡ mẹ con Lí Thông. 

- Giới thiệu hoàn cảnh nảy sinh sự việc định kể.
* Thân bài : (3,0 điểm) Kể lại đầy đủ các sự việc chính sau: 
- Thạch Sanh được Lí Thông nhờ đi canh miếu
- Thạch Sanh vui vẻ nhận lời.
- Con chằn tinh xuất hiện.
- Thạch Sanh dùng búa và các phép thần thông để đánh lại.
- Khi đã giết chết chằn tinh, Thạch Sanh nhặt bộ cung tên vàng, chặt đầu chằn tinh xách về.
- Mẹ con Lí Thông bảo đó là con trăn vua nuôi nên xui Thạch Sanh bỏ trốn để cướp công... 
* Kết bài: 0,5 điểm
- Kết thúc sự việc: Thạch Sanh tin lời nên vội vàng trốn đi trong lòng không khỏi lo lắng, day dứt...
Biểu điểm: 

+ Mức 4 -> 5 điểm: Đáp ứng đ​ược những yêu cầu trên, văn viết rõ ràng, l​ời kể sinh động, trình bày sạch đẹp, có thể còn một vài lỗi nhỏ.  
+ Mức 3  -> dưới 4:  Làm đúng kiểu bài, đáp ứng cơ bản những yêu cầu trên, bố cục rõ ràng, diễn đạt tương đối tốt song còn mắc một vài lỗi về dùng từ, diễn đạt, chính tả.

+ Mức 2 -> dưới 3 điểm : Đạt được quá nửa các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng, nhưng còn mắc lỗi diễn đạt và chính tả; còn thiếu một vài ý.

+ Mức 1 -> dưới 2: Làm đúng kiểu bài, nhưng mắc nhiều lỗi diễn đạt lủng củng, lỗi chính tả…; hoặc viết quá ngắn, quá sơ sài, hoặc chưa biết thay đổi ngôi kể.

+ Mức 0: Lạc đề hoàn toàn hoặc bỏ giấy trắng

( - Nếu HS kể lại được chiến công thứ nhất của Thạch Sanh nhưng không thay đổi ngôi kể thì chỉ cho tối đa  2 điểm
- Nếu HS kể toàn bộ các sự việc trong truyện như VB trong SGK thì dù có thay đổi ngôi kể cũng chỉ cho tối đa  là 2 điểm )
* Giám khảo cần căn cứ vào tiêu chuẩn cho điểm và bài làm cụ thể của học sinh để cho điểm phù hợp. Khuyến khích những bài viết sáng tạo.
	0,5

3

0,5



	
	
	



..........Hết..........

ĐỀ CHÍNH THỨC








